TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

THÔNG BÁO BIÊN CHẾ LỚP NĂM HỌC 2020 – 2021
KHỐI LỚP 10 LÊN LỚP 11

1. Lớp 10A03 Cũ sẽ giải tán và chuyển học sinh đến các lớp 11 khác (có danh sách bên dưới thông báo này)
2. Các lớp còn lại được biên chế như sau:
	Lớp cũ
	Lớp mới
	GVCN (Tạm thời)

	10A01
	11A01
	Đinh Thị Thảo Nguyên

	10A02
	11A02
	Lưu Thị Triệu Châu

	10A04
	11A03
	Đỗ Thị Phượng

	10A05
	11A04
	Lê Văn Đức

	10A06
	11A05
	Đào Thị Thuý

	10A07
	11A06
	Đinh Thị Hiếu

	10A08
	11A07
	Phan Đinh Tường Vy

	10A09
	11A08
	Nguyễn Thị Vấn

	10A10
	11A09
	Y Brang Niê

	10A11
	11A10
	Đặng Khánh Tuân

	10A12
	11A11
	Vũ Hoàng Anh



GHI CHÚ:
- Nếu học sinh không có tên trong danh sách biên chế lớp mới thì gặp trực tiếp thầy Lâm phòng Khảo thí của nhà trường để xem xét.
- Học sinh khối 11 lưu ban muốn đi học lại thì gặp trực tiếp thầy Lâm phòng Khảo thí của nhà trường từ ngày 01/09 đến hết ngày 05/09/2020 để được biên chế vào lớp mới.
Ea Ral, ngày 20 tháng 08 năm 2020
KT.HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG
        (Đã ký)
    Lê Thanh Sơn


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A03 TÁCH LÊN LỚP 11
	Lớp cũ
	Lớp mới
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Ghi chú

	10A03
	11A01
	Trình Nhật Anh
	16/11/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A01
	Lê Quốc Bảo
	22/09/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A01
	Trần Thị Kim Chi
	05/05/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A03
	Nay H Chuắt
	12/07/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A03
	Nguyễn Văn Công
	19/11/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A03
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	17/12/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A03
	Đinh Thị Thuỳ Dương
	17/07/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A03
	Nguyễn Văn Đăng
	10/10/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A04
	Cam Hoàng Thuý Hiền
	17/12/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A04
	Nguyễn Thị Hương
	25/03/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A04
	Nguyễn Thị Lệ
	09/08/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A04
	Nông Thị Liên
	11/01/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A04
	Hoàng Thị Loan
	09/08/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A04
	Hoàng Bảo Long
	02/08/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A04
	Cam Hoàng Thuỷ Tiên
	17/12/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A05
	Lê Trà My
	14/09/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A05
	Nguyễn Đặng Trà My
	29/12/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A05
	Phạm Thị Kim Ngân
	05/10/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A06
	Hoàng Minh Phi
	16/06/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A06
	Phạm Trọng Phú
	27/02/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A06
	Đặng Thành Phước
	20/09/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A07
	Triệu Thị Lệ Quyên
	25/07/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A07
	H Kiêu Rbăm
	11/05/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A07
	Phan Văn Thắng
	22/01/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A07
	Bùi Thu Thi
	22/09/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A08
	Hồ Minh Thư
	08/03/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A08
	Hà Thị Kiều Trinh
	28/05/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A08
	Đinh Thị Kiều Trúc
	20/11/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A09
	Nguyễn Văn Tuấn
	26/09/2003
	Nam
	 

	10A03
	11A09
	Hồ Thị Ánh Tuyết
	06/11/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A09
	Nông Cẩm Tú
	06/12/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A09
	Nguyễn Ngọc Ty
	18/08/2004
	Nam
	 

	10A03
	11A09
	Dương Thị Thuý Vân
	12/09/2004
	Nữ
	 

	10A03
	11A09
	Mai Thị Xuân Yên
	27/07/2004
	Nữ
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